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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2013 - 2014
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
Đề gồm 01 trang


Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:
 a) 38. 76 + 24.38 – 800                    b) 3. 52 – ( 44: 42 + 22.23)

 c) 81 : [19 + (15 -13)3]                     d) | - 2163| + (- 3412) – ( - 89)
Câu 2. ( 3,0 điểm) 

1. Tìm x biết:

           a) 6x – 36 = 144 : 2

           b) (2 – x) + 21 = 15

c) 
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 và 20 < x < 30

2. Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn - 5 ≤ x < 5

Câu 3. ( 2,0 điểm) 

Một số sách nếu xếp thành từng bó 20 quyển, 18 quyển hoặc 12 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết số sách trong khoảng từ 500 đến 600 quyển.

Câu 4. ( 2,5 điểm) 

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4 cm, OB = 8 cm.

a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Tính độ dài đoạn thẳng AB?

b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

c) Trên tia đối của tia OA lấy điểm C sao cho OC = 2cm. Tính độ dài của đoạn thẳng AC?

Câu 5. ( 0,5 điểm) 

 
Cho A = 5 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + . . . + 528 + 529 + 530
Chứng tỏ A chia hết cho 155
…………………….Hết…………………….
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	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	a) 38. 76 + 24.38 – 300

= 38. (76 + 24) - 800 = 38 . 100 – 800

= 3800 – 800 = 3000
	0,25

0,25

	
	b) 3. 52 – ( 44: 42 + 22.23)

= 3. 25 – ( 16 + 32)

= 75 – 48 = 27
	0,25

0,25

	
	c) 81 : [19 + (15 -13)3]

= 81 : ( 19 + 8)

=81 : 27 = 3
	0,25

0,25

	
	d) | - 2163| + (- 3412) – ( - 89)

  = 2163 + (- 3412) – ( - 89)

= ( - 1249) + 89

= - 1160
	0,25

0,25

	2
	1a) 6x - 36 = 144:2

      6x - 36 = 72

      6x        = 72 + 36

      6x        = 108
        x        = 18
         Vậy x = 18
	0,25

0,25

0,25


	
	1b) 2 - x = 15 - 21  

     2 - x = -6 

          x = 2 – (-6)

          x = 8 

  Vậy x = 8
	0,25

0,25

0,25

	
	 Vì 
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 nên x 
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ƯC(126; 210)

Ta có ƯCLN( 126, 210) = 42

ƯC (126; 210) = Ư(42) = 
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1;2;3;6;7;14;21;42


 mà 20 < x < 30 nên x = 21
	0,25

0,25

0,25

	
	2)  - 5 ≤ x < 5nên x 
[image: image5.wmf]{

}

5;4;3;2;1;0;1;2;3;4

Î-----


Vậy tổng các số nguyên x là  

(-5) +(-4) + (-3) + ( -2) + (-1) + 0 +1 + 2 +3 + 4 

= (-5) +[(-4) + 4] + [(-3) + 3] + [( -2) + 2] + [(-1) + 1] + 0

=(-5) + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = -5
	0,25

0,25

0,25

	3
	Gọi số sách phải tìm là a  

Theo bài ra ta có 
[image: image6.wmf]aBC(20;18;12)
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 và 500 < a < 600
Tìm được BCNN(20;18;12) = 180 

Do đó BCNN(20;18;12) = B(180)
 ={0; 180;360; 540; 720;…}
Vì 500 < a < 600 nên a = 540
Vậy số sách là 540 quyển
( Học sinh không dùng kí hiệu 500 < a < 600 mà dùng lời vẫn cho điểm tối đa)
	0,25

0, 5

0,25

0,5
0,25

0,25

	4
	Vẽ hình đúng
a, Trên tia Ox ta có  OA < OB  ( vì 4cm < 8cm ) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B


[image: image7.wmf]Þ

 OA + AB  = OB 

          4 + AB = 8

                 AB = 8 – 4  = 4 (cm)
Vậy AB = 4cm
	0,5

0,25

0,25

0,25

	
	b, A là trung điểm của đoạn thẳng OB 

vì A nằm giữa và cách đều hai điểm O và B.
	0,25

0,25

	
	c) Vì OA và OC là hai tia đối nhau nên O nằm giữa A và C.
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 CO + OA = CA


[image: image9.wmf]Þ

 CA = 2 + 4  = 6 (cm)
Vậy AC = 6cm
	0,25

0,25

0,25

	5
	A = 5 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + . . . + 528 + 529 + 530 

A = (5 + 52 + 53 ) + (54 + 55 + 56 ) + . . . + ( 528 + 529 + 530)

A = 5(1 + 5 + 52 ) + 54 (1 + 5 + 52 )+. . . + 528 (1 + 5 + 52 )

A = 5.31 + 54 .31+. . . + 528 .31

A = 5.31.( 1+ 53  +. . . + 527 )

A = 155.( 1+ 53  +. . . + 527 )

Vậy A 
[image: image10.wmf]M

 155
	0,25

0,25


…………………….Hết…………………….
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